
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y VIỆT SÀI 

GÒN (trực thuộc công ty cổ phần Y Việt Sài Gòn) 
 

2. Địa chỉ: 07 Bà Triệu, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. 
 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 1 07 ngày / 

tuần từ thứ hai đến chủ nhật, thời gian từ 7:00h đến 18:30h. 
 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh2  

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác (nếu 

có)4 

Ghi 

chú5 

1 Ngô Anh Sinh 
000357/ĐL-

CCHN 

Khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa nội 

tổng hợp 

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18:30h.  

 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật phòng 

khám đa khoa, 

kiêm phụ trách 

chuyên môn khoa 

nội tổng hợp 

  

2 
Trần Thị  

Tuyết Lan 

000804/ĐL-

CCHN 

Khám 

bệnh , 

chữa bệnh 

chuyên 

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

Phụ trách chuyên 

môn khoa chẩn 

đoán hình ảnh 
  

                                                 
1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
2 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
3 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
4 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám 

bệnh chữa bệnh khác. 
5 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



khoa chẩn 

đoán hình 

ảnh 

07:00h  đến 

18:30h. 

3 
Nguyễn Thị 

Oanh 

005462/LA-

CCHN 

Khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

Đa khoa 

03 ngày / 

tuần                

từ 7:00h             

đến 17:00h 

Bác sỹ  phòng 

khám cấp cứu 
 

Thay đổi 

thời gian 

KCB & 

vị trí 

chuyên 

môn 

4 
Nguyễn Trấn 

Nhật Vy 

048173/HCM-

CCHN 

Khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp 

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18:30h.  

Phụ trách chuyên 

môn phòng nội soi 

tiêu hóa 
  

5 
Lê Thị Tiết 

Xuân 

07468/LA-

CCHN 

Khám 

bệnh,  

chữa bệnh  

Nhi khoa 

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18:30h.  

Phụ trách chuyên 

môn phòng khám 

nhi khoa 
  

6 
Phạm Thị  

Thúy Vân 

004751/ĐL-

CCHN 

Kỹ thuật 

viên  

xét 

nghiệm 

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18:30h.  

Phụ trách phòng 

xét nghiệm 
  

7 Lê Thị Ngân 
001209/ĐL-

CCHN 

Kỹ thuật 

viên  

xét 

nghiệm 

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18;30h.  

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 
  

8 Hồ Bảo Lĩnh 
0004308/ĐL-

CCHN 

Thực hiện  

chụp 

XQuang  

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18:30h.  

Kỹ thuật viên chụp 

XQuang 
  

9 
Trần Thị  

Duyên 

0005292/ĐL-

CCHN 

Điều 

dưỡng 

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18:30h. 

Điều dưỡng viên   

10 
Huỳnh Thị   

Thu Na 

0005342/ĐL-

CCHN 

Điều 

dưỡng 

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18:30h. 

Điều dưỡng viên   



11 Đặng Thị Yến 
0003720/ĐL-

CCHN 

Điều 

dưỡng 

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18:30h. 

Điều dưỡng viên   

12 
Phạm Thị  

Ngọc Ánh 

008089/ĐL-

CCHN 

Điều 

dưỡng 

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18:30h. 

Điều dưỡng viên   

13 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

008961/ĐL-

CCHN 

Điều 

dưỡng 
 

Rút hồ sơ /  

CCNH 
 

Thay              

đổi 

14 Võ Thị Mỹ 
00079/ĐL-

CCHN 

Khám 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa phụ 

sản - 

KKHGĐ 

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18:30h. 

Phụ trách chuyên 

môn phòng khám 

sản phụ khoa 
  

15 Lưu Hồng Minh 
002896/TG-

CCNH 

Khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp 

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18:30h. 

Phụ trách phòng 

khám cấp cứu & 

phòng khám nội 

tổng hợp 

 
Bổ sung 

mới 

16 
Nguyễn Trọng 

Khải 

004768/ĐL-

CCHN 

Khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

ngoại 

khoa  

Thứ 2 đến 

chủ nhật: 

07:00h  đến 

18:30h. 

Phụ trách chuyên 

môn phòng nội soi 

tiêu hóa 
 

Bổ sung 

mới 

 

 

                                                 
6 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 

  TP Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 8 năm 2024 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH6 

 


